
THỨ BUỔI TIẾT 10A 10B 10C 10D 10E 11A 11B 11C 11D 11E 12A 12B 12C 12D

1 Lý - NTL Phương Hóa - BTK Cúc HĐTNHN - PTT Duyên Văn - ĐTB Thủy QPAN - ĐT Thành Sinh - NT Mỳ Tin - PT Thao GDTC - VT Hà HĐTNHN - PT Huế CNCN - ĐT Thủy HĐTNHN - VT Điệp Văn - TT Hằng Ngoại ngữ - HT Tuyết Văn - PTVAnh

2 Lý - NTL Phương HĐTNHN - PTT Duyên Văn - ĐTB Thủy HĐTNHN - PT Huế Sinh - NT Mỳ Sử - PT Loan Hóa - VT Điệp GDTC - VT Hà Văn - PTVAnh Ngoại ngữ - NTL Thu Sử - ĐQ Hiệp Văn - TT Hằng Tin - PT Thao CNCN - ĐT Thủy

3 Toán - PTT Duyên QPAN - ĐT Thành GDĐP - ĐTB Thủy Lý - NTL Phương Ngoại ngữ - NT Huệ Sử - PT Loan Sử - ĐQ Hiệp Ngoại ngữ - NTL Thu GDĐP - PTVAnh Sinh - NT Mỳ Hóa - BTK Cúc GDTC - VT Hà Văn - TT Hằng Toán - NT Nhung

4 Sử - ĐV Viễn Địa - ĐTV Anh Ngoại ngữ - NT Huệ GDĐP - ĐTB Thủy Sử - PT Loan Tin - PT Thao QPAN - ĐT Thành Ngoại ngữ - NTL Thu Sử - ĐQ Hiệp Toán - NT Nhung Hóa - BTK Cúc GDTC - VT Hà Văn - TT Hằng HĐTNHN - VT Điệp

5 Sử - ĐV Viễn Địa - ĐTV Anh Ngoại ngữ - NT Huệ Ngoại ngữ - NTL Thu Sử - PT Loan Toán - NT Nhung Văn - PTVAnh Lý - NTL Phương Toán - PTT Duyên Sử - ĐQ Hiệp Tin - PT Thao Hóa - VT Điệp GDĐP - TT Hằng QPAN - ĐT Thành

1 Hóa - ĐTK Dung Văn - ATN Lý Văn - ĐTB Thủy Tin - NTT Hà GDĐP - NT Phương Tin - PT Thao GDTC - VT Hà GD KT&PL - LTN Thùy QPAN - ĐT Thành Địa - TT Phương Sinh - LT Tâm Ngoại ngữ - ĐTT Linh Sử - LT Huệ Ngoại ngữ - HT Tuyết

2 Hóa - ĐTK Dung Văn - ATN Lý Văn - ĐTB Thủy Tin - NTT Hà Văn - NT Phương Ngoại ngữ - NT Liên GDTC - VT Hà GD KT&PL - LTN Thùy Ngoại ngữ - NTL Thu Địa - TT Phương Sinh - LT Tâm Sử - LT Huệ Tin - PT Thao Ngoại ngữ - HT Tuyết

3 Văn - ĐTB Thủy GD KT&PL - LTL Anh Ngoại ngữ - NT Huệ GDTC - VT Hà Văn - NT Phương Ngoại ngữ - NT Liên Ngoại ngữ - BT Nguyên QPAN - ĐT Thành Ngoại ngữ - NTL Thu Văn - PTVAnh GDĐP - ATN Lý Tin - PT Thao Toán - NT Nhàn Sử - LT Huệ

4 Ngoại ngữ - NTH Huế GD KT&PL - LTL Anh Tin - NTT Hà GDTC - VT Hà Ngoại ngữ - NT Huệ Hóa - VT Điệp Toán - NT Nhàn Địa - HL Trang Địa - TT Phương Ngoại ngữ - NTL Thu Toán - ĐB Hảo Tin - PT Thao QPAN - ĐT Thành Văn - PTVAnh

5 Ngoại ngữ - NTH Huế GDĐP - ATN Lý Tin - NTT Hà QPAN - ĐT Thành Ngoại ngữ - NT Huệ Văn - ĐTB Thủy Toán - NT Nhàn Địa - HL Trang Văn - PTVAnh Ngoại ngữ - NTL Thu Toán - ĐB Hảo HĐTNHN - VT Điệp Địa - TT Phương Sinh - ĐX Lịch

1 Tin - BT Tuyết Văn - ATN Lý Địa - ĐTV Anh GD KT&PL - ĐT Yên GDTC - VT Hà Hóa - VT Điệp Toán - NT Nhàn HĐTNHN - PT Huế Toán - PTT Duyên Sử - ĐQ Hiệp Toán - ĐB Hảo Địa - TT Phương Văn - TT Hằng CNCN - ĐT Thủy

2 Tin - BT Tuyết Ngoại ngữ - NTL Thu Địa - ĐTV Anh Toán - PT Huế GDTC - VT Hà Hóa - VT Điệp Toán - NT Nhàn Toán - NT Nhung Toán - PTT Duyên GD KT&PL - VTH Giang GDĐP - ATN Lý Toán - ĐB Hảo Văn - TT Hằng Địa - TT Phương

3 GDTC - VT Hà Tin - BT Tuyết GD KT&PL - ĐT Yên Toán - PT Huế Địa - ĐTV Anh Toán - NT Nhung GD KT&PL - VTH Giang GDĐP - TT Hằng Sử - ĐQ Hiệp CNCN - ĐT Thủy Văn - ATN Lý Hóa - VT Điệp Toán - NT Nhàn Địa - TT Phương

4 GDTC - VT Hà Tin - BT Tuyết Toán - ĐB Hảo Địa - NTT Giang CNCN - ĐT Thủy Toán - NT Nhung Sử - ĐQ Hiệp Ngoại ngữ - NTL Thu Địa - TT Phương HĐTNHN - PT Huế Văn - ATN Lý Văn - TT Hằng Toán - NT Nhàn GD KT&PL - ĐT Yên

5

1 Toán - PTT Duyên GDTC - VT Hà Lý - VTL Phương Văn - ĐTB Thủy Toán - PT Huế Toán - NT Nhung GD KT&PL - VTH Giang Văn - TT Hằng Ngoại ngữ - NTL Thu Văn - PTVAnh QPAN - ĐT Thành GD KT&PL - LTN Thùy Địa - TT Phương Sử - LT Huệ

2 QPAN - ĐT Thành Toán - PTT Duyên GDTC - VT Hà Ngoại ngữ - NTL Thu Toán - PT Huế GDĐP - ĐTB Thủy Ngoại ngữ - BT Nguyên Toán - NT Nhung Lý - VTL Phương Văn - PTVAnh Lý - TT Phụng GD KT&PL - LTN Thùy GDĐP - TT Hằng Địa - TT Phương

3 GDĐP - ĐTB Thủy Toán - PTT Duyên GDTC - VT Hà Ngoại ngữ - NTL Thu HĐTNHN - PT Huế QPAN - ĐT Thành Ngoại ngữ - BT Nguyên Toán - NT Nhung Lý - VTL Phương GD KT&PL - VTH Giang Lý - TT Phụng GDĐP - TT Hằng Sử - LT Huệ GDĐP - PTVAnh

4

5

1 Ngoại ngữ - NTH Huế Sử - PT Loan Sử - ĐV Viễn Văn - ĐTB Thủy CNCN - ĐT Thủy GDTC - VT Hà Văn - PTVAnh Tin - VT Quyên GDTC - ĐT Thành Sinh - NT Mỳ Sử - ĐQ Hiệp Toán - ĐB Hảo GD KT&PL - HD Thúy Sử - LT Huệ

2 HĐTNHN - PTT Duyên Sử - PT Loan Sử - ĐV Viễn Văn - ĐTB Thủy Sinh - NT Mỳ GDTC - VT Hà GDĐP - PTVAnh Tin - VT Quyên GDTC - ĐT Thành Sử - ĐQ Hiệp Lý - TT Phụng Toán - ĐB Hảo Sử - LT Huệ Ngoại ngữ - HT Tuyết

3 Sinh - NT Mỳ Toán - PTT Duyên Toán - ĐB Hảo Sử - ĐV Viễn GD KT&PL - LTL Anh Văn - ĐTB Thủy CNCN - ĐT Thủy Sử - PT Loan Tin - VT Quyên GDTC - ĐT Thành GDTC - VT Hà Sử - LT Huệ Ngoại ngữ - HT Tuyết Văn - PTVAnh

4 Sinh - NT Mỳ Toán - PTT Duyên Toán - ĐB Hảo Sử - ĐV Viễn GD KT&PL - LTL Anh Văn - ĐTB Thủy CNCN - ĐT Thủy Sử - PT Loan Tin - VT Quyên GDTC - ĐT Thành GDTC - VT Hà Sử - LT Huệ Ngoại ngữ - HT Tuyết Văn - PTVAnh

5

1 Toán - PTT Duyên Văn - ATN Lý GD KT&PL - ĐT Yên Toán - PT Huế Địa - ĐTV Anh Ngoại ngữ - NT Liên Sử - ĐQ Hiệp Lý - NTL Phương GD KT&PL - HD Thúy GDĐP - PTVAnh Toán - ĐB Hảo Văn - TT Hằng GDTC - VT Hà Toán - NT Nhung

2 Toán - PTT Duyên Ngoại ngữ - NTL Thu Toán - ĐB Hảo Lý - NTL Phương Địa - ĐTV Anh HĐTNHN - PT Huế Văn - PTVAnh Văn - TT Hằng GD KT&PL - HD Thúy Toán - NT Nhung Ngoại ngữ - ĐTT Huyền Ngoại ngữ - ĐTT Linh GDTC - VT Hà GD KT&PL - ĐT Yên

3 CĐ Hóa - HT Hương Ngoại ngữ - NTL Thu Địa - ĐTV Anh GD KT&PL - ĐT Yên Toán - PT Huế Lý - NTL Phương Văn - PTVAnh Văn - TT Hằng Toán - PTT Duyên Toán - NT Nhung Văn - ATN Lý Ngoại ngữ - ĐTT Linh GD KT&PL - HD Thúy Sinh - ĐX Lịch

4

5

1 Văn - ĐTB Thủy Hóa - BTK Cúc Lý - VTL Phương Địa - NTT Giang Văn - NT Phương Lý - NTL Phương HĐTNHN - PT Huế Địa - HL Trang Văn - PTVAnh QPAN - ĐT Thành Tin - PT Thao GDĐP - TT Hằng Địa - TT Phương GDTC - VT Hà

2 Văn - ĐTB Thủy Sử - PT Loan QPAN - ĐT Thành Địa - NTT Giang Văn - NT Phương Lý - NTL Phương Hóa - VT Điệp Toán - NT Nhung Văn - PTVAnh Địa - TT Phương Hóa - BTK Cúc Tin - PT Thao Lý - PT Ngà GDTC - VT Hà

3 Lý - NTL Phương GDTC - VT Hà Văn - ĐTB Thủy Toán - PT Huế Sử - PT Loan Sinh - NT Mỳ Tin - PT Thao Văn - TT Hằng Địa - TT Phương Văn - PTVAnh Ngoại ngữ - ĐTT Huyền QPAN - ĐT Thành Lý - PT Ngà Toán - NT Nhung

4 HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN Ngoại ngữ - ĐTT Huyền Địa - TT Phương HĐTNHN - VT Điệp GDĐP - PTVAnh

5 HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN
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